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BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội  

về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá


Kính gửi: Các đại biểu Quốc hội,

Tính đến ngày 16/3/2012 có 40 Đoàn đại biểu Quốc hội
 và 07 ý kiến đại biểu Quốc hội góp ý kiến bằng văn bản về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá (P/c THTL) gửi tới Ủy ban về các vấn đề xã hội.

Ủy ban về các vấn đề xã hội đã chỉ đạo Vụ các vấn đề xã hội tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội về dự án Luật này như sau:

1. Về sự cần thiết ban hành Luật P/c THTL


- Đa số ý cho rằng việc ban hành Luật P/c THTL là cần thiết.
- Có ý kiến cho rằng nếu ban hành Luật nhằm để P/c THTL thì chưa thật sự cần thiết mà chỉ nên quy định trong những văn bản dưới Luật, nếu ban hành Luật thì nên ban hành Luật cấm sử dụng, sản xuất và mua bán thuốc lá.

2. Về tên gọi của Luật

- Đa số ý kiến thống nhất với tên gọi “Luật P/c THTL” nhưng cũng có ý kiến đề nghị nên gọi là “Luật phòng, chống tác hại do sử dụng thuốc lá”. 
- Có ý kiến đề nghị lấy tên gọi là “Luật kiểm soát và P/c THTL” cho phù hợp với Điều 1 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị lấy tên là “Luật phòng, chống tác hại và kiểm soát thuốc lá” vì phạm vi điều chỉnh và nội dung của dự thảo Luật bao gồm hai nội dung chính là các biện pháp P/c THTL và các biện pháp kiểm soát thuốc lá. Hơn nữa, việc bổ sung cụm từ “kiểm soát thuốc lá” nhằm thể hiện sự cam kết và quyết tâm của Nhà nước với tư cách là thành viên của Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong việc thực hiện các quy định của Công ước.

- Có ý kiến đề nghị lấy tên Luật là "Luật phòng, chống và kiểm soát thuốc lá", "Luật kiểm soát thuốc lá", "Luật kiểm soát tác hại của thuốc lá", "Luật kiểm soát và phòng, chống tác hại của thuốc lá”, “Luật phòng, chống tác hại của việc hút thuốc lá”, “Luật phòng, chống tác hại của việc sử dụng thuốc lá”.

3. Về phạm vi điều chỉnh của Luật  
- Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh.

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp giảm cung, giảm tác hại của thuốc lá, giảm phơi nhiễm với khói thuốc lá bên cạnh biện pháp giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, cho phù hợp với nội dung và Công ước khung thế giới về Kiểm soát thuốc lá. 
- Có ý kiến đề nghị quy định: “Luật này quy định về các biện pháp nhằm giảm tối đa nhu cầu sử dụng thuốc lá, các biện pháp kiểm soát nhằm giảm nguồn cung cấp thuốc lá, nguyên liệu để sản xuất thuốc lá và các điều kiện bảo đảm để P/c THTL”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về đối tượng điều chỉnh, trong đó quy định các cá nhân, đơn vị trong và ngoài nước có sử dụng, sản xuất, nhập khẩu thuốc lá đều thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá”.

- Một số ý kiến đề nghị cân nhắc trình bày lại nội dung Điều 1 cho phù hợp với Điều 3 của dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng, phạm vi điều chỉnh được quy định trong dự thảo Luật còn quá chung chung, đề nghị quy định cụ thể từng phạm vi điều chỉnh.
- Một số ý kiến đề nghị bổ sung thêm khoản về đối tượng áp dụng hoặc đối tượng điều chỉnh, cụ thể: “Luật này áp dụng đối với:

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam.

2. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và cá nhân người nước ngoài cư trú tại Việt Nam”.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền của người hút thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với người hút thuốc lá thụ động vì tác hại của khói thuốc lá đối với người hút thụ động còn lớn hơn đối với người trực tiếp sử dụng.

- Có ý kiến đề nghị có những quy định cụ thể đối với loại thuốc lá chứa ít nicotin và mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với cả thuốc lào.

4. Tính khả thi của dự án Luật 
- Có ý kiến còn băn khoăn về tính khả thi của Luật và việc ban hành Luật làm giảm nguồn thu thuế từ thuốc lá và ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người dân. Hơn nữa, một mặt Nhà nước muốn giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá, nhưng mặt khác lại khuyến khích sản xuất thuốc lá vì thuế từ thuốc lá hàng năm đóng góp nhiều vào ngân sách.

- Đa số ý kiến cho rằng các quy định tại Điều 7, Điều 9, Điều 10, Điều 13 không khả thi, rất khó thực hiện, cụ thể:


+ Khoản 2, Điều 7: đề nghị xem xét lại.


+ Khoản 3, Điều 7: đề nghị bỏ cụm từ “sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá”, sửa thành “Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng hoặc mua bán thuốc lá”. 


+ Khoản 3, khoản 4 Điều 7 không khả thi bởi chỉ quản lý được tuổi của đối tượng kinh doanh thuốc lá buộc phải có giấy phép kinh doanh, còn rất khó quản lý tuổi đối với người bán không đăng ký, người mua, người sử dụng thuốc lá.

+ Khoản 5, Điều 7: đề nghị bỏ cụm từ “Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động”, sửa thành “Bán thuốc lá tại các địa điểm có quy định cấm”. Vì đã có quy định cấm bán thuốc lá, thì dù dùng bất kỳ hình thức nào để bán thuốc lá cũng đều vi phạm pháp luật.

+ Điều 9: không có tính khả thi, vì cấm hút thuốc ở nơi vui chơi, giải trí cho trẻ em, nhưng bố mẹ đưa đến chơi thường phải ở đó trông con, do vậy quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn đối với các địa điểm này là rất khó thực hiện.

+ Điều 10: khó khả thi, đề nghị bổ sung quy định nơi làm việc cũng có địa điểm dành riêng cho người hút thuốc lá.


+ Điều 12, khoản 2: quy định “Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ” không mang tính khả thi vì hiện nay người chồng, bố, mẹ hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ diễn ra hàng ngày. Như vậy, ai là người đứng ra bảo vệ đứa trẻ hoặc người phụ nữ trong gia đình, lực lượng xử phạt ở đâu để người bị tác động bởi khói thuốc lá có thể cầu cứu và nếu có thì gia đình có thẳng thắn để báo với người có thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này hay không. Đề nghị nên xem xét lại vấn đề này.

+ Điều 13: không khả thi, vì thời gian hút thuốc lá ngắn, khi thông báo cho cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm thì đã không còn chứng cứ để xử phạt.

- Điều 30 là khó khả thi, vì không đủ lực lượng để xử lý như thời gian qua.

- Đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể chính sách bảo đảm việc chuyển đổi nghề nghiệp đối với những người nông dân trồng cây thuốc lá, những lao động làm việc trong công ty thuốc lá; chưa đưa ra lộ trình cắt giảm việc nhập khẩu thuốc lá và nguyên liệu sản xuất thuốc lá đi đến cấm nhập khẩu, vận chuyển thuốc lá qua cửa khẩu trong tương lai. Đề nghị cần có kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khi Luật P/c THTL có hiệu lực.
- Có ý kiến băn khoăn khi ban hành Luật sẽ ảnh hưởng lớn đến ngành sản xuất thuốc lá, cụ thể ảnh hưởng đến thu nhập của công nhân, nông dân trong ngành, đề nghị Luật có lộ trình, tránh triển khai đồng loạt các biện pháp cấm quy định trong Luật.

- Có ý kiến băn khoăn khi Luật có hiệu lực, tình trạng nhập lậu thuốc lá sẽ gia tăng dẫn đến hiệu quả của Luật không đảm bảo và ngành sản xuất thuốc lá trong nước càng thêm khó khăn.

- Có ý kiến đề nghị để đảm bảo tính khả thi của Luật cần bổ sung thêm quy định đối với các cơ sở vui chơi (nhà hàng, quán karaoke, vũ trường, …) phải dành riêng một khoảng không gian cách ly phù hợp cho người hút thuốc lá.

5. Về in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá (Điều 14)
- Đa số ý kiến thống nhất với quy định in cảnh báo sức khoẻ bằng chữ và hình ảnh chiếm ít nhất 50% diện tích của vỏ bao thuốc lá. 

- Có ý kiến đề nghị trên bao bì thuốc lá in cảnh báo bằng chữ 50%, hình ảnh 50%.

- Có ý kiến đề nghị quy định in cảnh báo tác hại của hút thuốc lá chiếm 2/3 diện tích vỏ bao.

- Có ý kiến đề nghị không nên quy định tỷ lệ % diện tích cảnh báo sức khỏe mà nên quy định theo cam kết quốc tế và quy định bằng một văn bản hướng dẫn.

- Có ý kiến đề nghị không nên ghi chi tiết như tại khoản 1 vì đã có quy định riêng về việc ghi nhãn, chỉ tập trung vào quy định in cảnh báo sức khỏe trên bao thuốc lá. Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể nội dung cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh vào trong Luật, không nên giao cho Bộ Y tế để khi Luật ban hành có thể áp dụng ngay.

- Có ý kiến cho rằng thay đổi nội dung cảnh báo sức khỏe không cần quy định định kỳ 02 năm/lần, mà nên giao cho Bộ Y tế quy định.

- Có ý kiến đề nghị không cần thiết phải quy định cụ thể thời gian thay đổi bao bì, hình ảnh quảng cáo tác hại của việc hút thuốc lá, vì có một số hình ảnh đã gắn liền với người tiêu dùng trong thời gian rất lâu. 

- Đề nghị cần nghiên cứu bổ sung quy định bắt buộc mỗi bao thuốc và mỗi gói các sản phẩm thuốc lá để bán ở thị trường trong nước mang dòng chữ: “Chỉ được phép bán tại Việt Nam” để giúp cho cơ quan có thẩm quyền xác định sản phẩm thuốc lá đó có hợp pháp để cho phép bán tại thị trường trong nước hay không. 

- Đề nghị bỏ cụm từ “2 năm” và bổ sung quy định: “Nội dung cảnh báo sức khoẻ phải ghi trên các vỏ bao thuốc lá (thùng, hộp, bao tải, bao ni lông…) và phải thực hiện thay đổi kịp thời cảnh báo sức khỏe khi có những thông điệp của Bộ y tế hay của Tổ chức Y tế thế giới công bố về tác hại của thuốc lá nguy hại đế sức khoẻ, tính mạng của con người”. 

- Đề nghị bổ sung việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá phải đồng thời được thực hiện trên tất cả các tút, thùng, kiện… dùng để đóng gói vận chuyển thuốc lá chứ không chỉ thực hiện trực tiếp trên từng bao thuốc lá. Đề nghị nên giao cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc lá làm việc này với sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng.

- Có ý kiến cho rằng cần phải nghiên cứu biện pháp cảnh báo khác đối với những người mua thuốc lá với số lượng ít.

- Có ý kiến đề nghị việc ghi nhãn đối với thuốc lá phải được thực hiện bằng tiếng Việt và thật ngắn gọn, dễ hiểu, gây ấn tượng mạnh và dần dần tiến tới việc in cảnh báo nồng độ các chất độc hại trong thuốc lá (nhất là các chất gây ung thư).

- Có ý kiến đề nghị cần có lộ trình áp dụng thích hợp trong việc in cảnh báo sức khỏe có thể quy định như sau: "bao bì thuốc lá được sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam phải in cảnh báo bằng chữ hoặc hình ảnh, chiếm không nhỏ hơn 30% mặt trước và sau của vỏ bao thuốc lá, đảm bảo rõ ràng, dễ nhìn. Mẫu cảnh báo sức khỏe  được thay đổi theo định kỳ 2 năm/lần”, giao cho Chính phủ tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội, hiệu quả công tác chống buôn lậu thuốc lá mà quy định lộ trình in cảnh báo sức khỏe cho phù hợp.
- Khoản 1, điểm a: đề nghị bổ sung thêm từ màu và sửa là "Phải in cảnh báo sức khỏe bằng chữ và hình ảnh màu" và giao Bộ Y tế quy định thống nhất mẫu chữ và hình ảnh. Tại điểm b: quy định thêm: “Không cho phép dán tem, mã vạch, mã số đè lên nội dung in cảnh báo trên vỏ của bao bì thuốc lá”.  Tại điểm d, có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ” bằng cụm từ “quy định của pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ”.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị quy định nội dung cảnh báo sức khỏe phải được thay đổi theo định kỳ 01 năm/lần thay vì 02 năm/lần như dự thảo Luật, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ít nhất” sau cụm từ “thay đổi định kỳ” .

- Khoản 5: đề nghị quy định cụ thể về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe đối với thuốc lá quy định tại khoản 1, 2 Điều 14 và sửa thành “Bộ Y tế quy định cụ thể về ghi nhãn….” 

6. Xử lý vi phạm pháp luật về P/c THTL (Điều 30)
- Một số ý kiến đề nghị dự thảo Luật quy định cơ chế ủy quyền cho người đứng đầu hay lực lượng bảo vệ ở các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá được quyền xử phạt trực tiếp đối với người vi phạm để đảm bảo tính khả thi của dự án Luật, những vướng mắc với pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính thì sẽ điều chỉnh dần cho phù hợp; hơn nữa nếu chỉ theo quy định của dự thảo Luật sẽ không đủ lực lượng để xử lý, sẽ làm giảm hiệu lực của Luật. 
- Có ý kiến cho rằng để việc xử phạt này có tính hiệu lực cần mở rộng thẩm quyền, giao trách nhiệm ngay cho người đứng đầu các cơ sở công cộng cấm hút thuốc lá. Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu vấn đề trên để bổ sung quy định cụ thể vào Điều 30 của dự thảo Luật.
- Có ý kiến cho rằng cần có quy định về người được quyền xử phạt và mức phạt cho một lần vi phạm hút thuốc lá tại những khu vực cấm hút thuốc lá. Cần xem xét việc quy định cấm hút thuốc lá tại các nơi như: hầm đường bộ, đường ngầm…

- Có ý kiến không nhất trí với việc ủy quyền xử phạt do trái với pháp luật hiện hành về xử lý vi phạm hành chính.

- Có ý kiến đề nghị giao Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế tổ chức việc xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm.
- Khoản 2 nên quy định rõ các cấp, các ngành có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo lĩnh vực P/c THTL, nếu quy định tất cả các đơn vị, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đều được xử phạt trong lĩnh vực này thì không phù hợp. Có ý kiến đề nghị sửa lại khoản 2 như sau: “2. Người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm kiểm tra và xử lý chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày phát hiện đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá; nếu dung túng bao che thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử lý bằng hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự ”.
- Khoản 4: có ý kiến đề nghị bổ sung: “Bộ Công thương ... đối với hành vi sản xuất, tiêu thụ thuốc lá do các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thuốc lá trong nước vi phạm” cho phù hợp với quy định từ Điều 19 đến Điều 25. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ ”các vi phạm khác trong hoạt động kinh doanh thuốc lá” ngay sau cụm từ thuốc lá giả.
- Khoản 7: ngoài trách nhiệm của UBND các cấp nên bổ sung thêm trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan đơn vị quản lý và sử dụng người lao động. Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn trách nhiệm cũng như tăng cường quyền hạn cho UBND cấp xã trong công tác P/c THTL.

- Có ý kiến đề nghị tách Điều 30 thành 2 điều Điều 30 và Điều 31:

+ Điều 30: Biện pháp xử lý hành vi vi phạm pháp luật về P/c THTL. Lấy từ khoản 1 (Điều 30 trong dự thảo), quy định như vậy sẽ hợp lý hơn vì tách biệt giữa trách nhiệm của các cơ quan nhà nước với các biện pháp xử lý vi phạm.

+ Điều 31: Trách nhiệm xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Lấy từ khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Điều 30 của dự thảo). Đồng thời đề nghị gộp khoản 3, 4, 5, 6 thành 1 khoản như sau: “Bộ y tế có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xử lý vi phạm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển kinh doanh thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả”.
- Khoản 9: có ý kiến đề nghị bổ sung thêm: “Chính phủ quy định chi tiết việc xử phạt vi phạm hành chính trong việc P/c THTL”.
- Có ý kiến đề nghị xem xét lại tên và nội dung Điều 30 vì:

+ Khoản 1 quy định về người có hành vi vi phạm pháp luật là không phù hợp với tên Điều.

+ Khoản 2: quy định vấn đề xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử lý vi phạm chứ không phải trách nhiệm xử lý vi phạm.
+ Khoản 8: đề nghị làm rõ khái niệm người có thẩm quyền: khái niệm người có thẩm quyền để chỉ các cơ quan được quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7 Điều 30 hay khái niệm này là một cấp, một chế định khác có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra.

- Có ý kiến cho rằng khoản 3, 4, 5, 6, 7 là không cần thiết.

- Có ý kiến đề nghị theo hướng quy định một số chức danh cụ thể khác có thẩm quyền được xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực P/c THTL.

7. Về Quỹ P/c THTL

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu tách thành hai điều riêng, vì tiêu đề của điều gồm 2 nhóm quy phạm.

7.1. Về thành lập Quỹ P/c THTL

- Một số ý kiến thống nhất với việc thành lập Quỹ P/c THTL để thực hiện các nhiệm vụ của quỹ như nội dung Điều 28 của dự thảo Luật và vì:

+ Việc thành lập Quỹ sẽ tạo điều kiện để huy động nguồn lực cho công tác P/c THTL theo hướng xã hội hóa, huy động sự đóng góp của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá và của người hút thuốc lá. 

+ Việc lập Quỹ sẽ cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa hoạt động phòng bệnh và là cơ sở pháp lý để huy động nguồn lực cho hoạt động P/c THTL. 

+ Nguồn Quỹ sẽ không lấy từ ngân sách và cũng không cần bớt chi ngân sách của các lĩnh vực khác.

+ Nhu cầu thuốc lá giảm liên quan đến vùng trồng thuốc lá, người bán thuốc lá từ đó ảnh hưởng đến đời sống của nhóm đối tượng này, do đó cần một nguồn ngân sách nhất định, đủ mạnh để hỗ trợ, giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng này.

+ Góp phần giúp người dân đang sinh sống bằng nghề trồng nguyên liệu cho việc sản xuất thuốc lá, nhằm hạn chế dần diện tích trồng cây thuốc lá, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi khác.

- Có ý kiến băn khoăn là địa phương có được thành lập quỹ hay không?

- Có ý kiến đề nghị Quỹ này phải chi cho hoạt động trung ương và địa phương.

- Cần xem xét cơ chế quản lý, sử dụng Quỹ để không bị chi phối vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Nếu đưa vào chương trình mục tiêu quốc gia thì sẽ không đảm bảo các nội dung của Luật P/c THTL, từ đó gây khó khăn cho ngân sách nhà nước. Nên thành lập các khoản đóng góp bắt buộc để tạo nguồn cho quỹ. 

- Khoản 3: điểm c: có ý kiến đề nghị bổ sung từ “hỗ trợ” vào trước cụm từ “tổ chức cai nghiện thuốc lá” bởi lẽ hoạt động tổ chức cai nghiện rất rộng, chi phí lớn, nên Quỹ P/c THTL sẽ không đảm bảo. Điểm b, đề nghị thay cụm từ “không khói thuốc” bằng cụm từ “không hút thuốc lá” vì mô hình không hút thuốc sẽ nói lên tính chất, mức độ tự giác của tổ chức, cộng đồng hơn là mô hình không khói thuốc. Điểm đ: đề nghị sửa điểm này như sau: “Nghiên cứu và cung cấp kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc truyền thông, xây dựng chính sách, pháp luật về P/c THTL”.
- Một số ý kiến không tán thành việc thành lập quỹ này vì hình thành nhiều loại quỹ gây chia cắt ngân sách, khó quản lý nhưng nhất trí phải tăng cường kinh phí cho công tác này bằng các giải pháp khác. Nên điều hành công tác P/c THTL như các Chương trình mục tiêu quốc gia khác.

7.2. Về tên của Quỹ

- Một số ý kiến nhất trí với tên như trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị lấy tên gọi là ”Quỹ nâng cao sức khỏe cộng đồng” phù hợp khi Quốc hội xem xét các dự án Luật sau này như Luật P/c tác hại của rượu bia, Luật bảo vệ sức khỏe tâm thần, ... nhằm tránh gây ra chồng chéo khi mỗi Luật ra đời lại có một Quỹ

7.3. Về hoạt động của Quỹ P/c THTL

Khoản 3: có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ hỗ trợ cho các lực lượng làm công tác phòng, chống sản xuất, buôn bán nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá lậu, thuốc lá giả. 

7.4. Về tổ chức quản lý Quỹ P/c THTL (Điều 28)

- Có ý kiến thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ đứng đầu Quỹ này, các bộ liên quan cùng tham gia quản lý, trong đó Bộ Y tế là thường trực (hoặc cơ quan thường trực là Bộ Tài chính). Vì nếu giao Thủ tướng Chính phủ đứng đầu quỹ thì sẽ huy động nguồn lực và sự tham gia của các ngành liên quan tốt hơn trong việc bảo vệ sức khỏe người dân, tổ chức quản lý quỹ theo mô hình liên ngành dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để hoạt động của quỹ có hiệu quả hơn, hạn chế những ý kiến lo ngại việc sử dụng quỹ thiếu công khai, minh bạch và đồng thời định kỳ báo cáo kết quả hoạt động của quỹ trước Quốc hội.

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị Quỹ P/c THTL do Chính phủ thống nhất quản lý giao cho Bộ Tài chính giúp Chính phủ quản lý Quỹ; Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân các cấp lập kế hoạch sử dụng hàng năm.

- Khoản 3: tại điểm b đề nghị sửa lại thành “Xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình điểm về cộng đồng, cơ quan, tổ chức không khói thuốc”. Tại điểm c đề nghị sửa lại thành “Tổ chức cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu cai nghiện thuốc lá; xây dựng, triển khai, hỗ trợ và nhân rộng các mô hình về cai nghiện thuốc lá dựa vào cộng đồng”, điểm c, có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “Tổ chức cai nghiện thuốc lá; nghiên cứu cai nghiện thuốc lá” bằng cụm từ “Nghiên cứu cai nghiện thuốc lá; tổ chức cai nghiện thuốc lá”, có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “và phát triển” sau cụm từ “cộng đồng” vì cụm từ này không rõ nghĩa. Có ý kiến đề nghị bổ sung một ý vào điểm h như sau: "Tiêu hủy thuốc lá giả, tiêu hủy các loại máy móc, thiết bị dùng để sản xuất thuốc lá giả". Có ý kiến đề nghị tại Khoản 3 giao Chính phủ quy định chi tiết. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một nhiệm vụ của Quỹ vào khoản 3 như sau: "Hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng tham gia chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá bất hợp pháp”. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một nhiệm vụ của Quỹ vào khoản 3 như sau: "Hỗ trợ học nghề, tạo việc làm mới, giải quyết việc làm, chuyển đổi ngành, nghề cho người trồng cây thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, sản xuất thuốc lá”.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể quy chế chi tiêu của Quỹ này trong Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản như sau: "Khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích nghiên cứu, điều chế ra loại thuốc giúp cai nghiện được người hút thuốc lá”.
- Có ý kiến đề nghị dự thảo Luật cần bổ sung các quy định về quản lý, sử dụng Quỹ, kiểm toán Quỹ... để tránh việc sử dụng Quỹ thiếu minh bạch, trái mục đích.

7.5. Nguồn thu của Quỹ P/c THTL (Điều 29)

- Có ý kiến đề nghị chọn Phương án 2: trích từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá, mức trích tối đa bằng 2% thuế tiêu thụ đặc biệt, vì:

+ Phương án này khả thi và phù hợp với chủ trương xã hội hóa nguồn thu của Quỹ, sẽ thuận lợi, dễ tính toán, cơ động, bảo đảm sự công bằng, bình đẳng giữa các loại thuốc.

+ Phương án này thể hiện tính minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm soát thu chi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.
+ Quỹ được trích từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá sẽ dễ thu và dễ quản lý hơn là trích từ khoản đóng góp bắt buộc của người sử dụng thuốc lá và cơ sở sản xuất.

+ Muốn hạn chế được tác hại thì phải thông qua việc hạn chế sản xuất, cung ứng và sử dụng loại sản phẩm này và đánh thuế cao ngay từ trước khi đưa vào lưu thông sử dụng sẽ giảm dần cơ hội tiếp cận và nhu cầu sử dụng của mọi đối tượng. 

+ Dễ thực hiện trong thực tế; đồng thời, kiến nghị Quốc hội sửa đổi bổi sung Luật ngân sách nhà nước để phù hợp với nội dung quy định của Luật này.

+ Quy định như vậy đảm bảo sự công bằng bình đẳng giữa các loại thuốc, thể hiện tín minh bạch, rõ ràng dễ kiểm soát việc nộp Quỹ của các doanh nghiệp thuốc lá. 

+ Nếu quy định như phương án 1 thì người tiêu dùng phải gánh thêm 1 khoản chi phí nữa.

- Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa phương án 2, (điểm a, khoản 1, Điều 29) như sau:


"Trích từ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá. Mức trích tối đa bằng 2% tổng số thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá".

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào sau điểm b phương án 2 như sau:

"c, Nguồn thu từ việc xử lý vi phạm hành chính và khoản đóng góp bắt buộc của người hút thuốc lá".
- Có ý kiến nhất nhất trí phương án 1, vì:
+ Quy định như vậy phù hợp, thuận lợi, dễ tính toán. 

+ Làm hạn chế tiêu dùng vì đây là mặt hàng kinh doanh không khuyến khích tiêu dùng.

+ Thể hiện trách nhiệm của cơ sở sản xuất và người hút thuốc, người kinh doanh đối với việc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
+ Mức trích bằng 2% trên giá của mỗi loại thuốc lá sẽ đảm bảo được tính công bằng giữa các loại thuốc lá, giá thuốc lá thấp thì sẽ đóng góp với số tiền thấp, giá thuốc cao thì sẽ đóng góp với số tiền cao, không mang tính cào bằng; đồng thời thể hiện tính minh bạch, rõ ràng, dễ kiểm soát trong quá trình thu chi, thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện.

+ Đồng thời để tăng cường biện pháp kiểm soát, giảm nguồn cung thuốc lá nhập khẩu, đề nghị cần nghiên cứu phân loại khoản đóng góp tính theo mức tuyệt đối trên một bao thuốc lá áp dụng đối với thuốc lá được sản xuất trong nước với thuốc lá được nhập khẩu như sau: Đối với thuốc lá được sản xuất tại Việt Nam: áp dụng mức tối đa 2% (như dự thảo), đối với thuốc lá được nhập khẩu để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam: áp dụng mức tối đa từ 3 đến 4%.

+ Đánh vào kinh tế của người sử dụng, điều này tác động đến tâm lý của người sử dụng và cũng sẽ hạn chế được việc hút thuốc.


- Khoản 1: điểm a, có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “người sử dụng thuốc lá” nhằm dễ thực thực hiện trong thực tế cuộc sống. Có ý kiến đề nghị quy định thẳng là 2% trên giá chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt, không quy định theo hướng nửa vời, đề nghị bỏ cụm từ “tối đa”.

- Có ý kiến đề nghị quy định nguồn thu của Quỹ như sau: "Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá được hình thành từ khoản đóng góp bắt buộc của người sử dụng thuốc lá do cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá nộp thay tính bằng tỷ lệ phần trăm (%), với mức trần tối đa là 0,5% trên giá bán chưa có thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với thuốc lá sản xuất trong nước và giá bán chưa có thuế nhập khẩu, thuế TTĐB đối với thuốc lá nhập khẩu”.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung nguồn Quỹ từ sự tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân cả trong và ngoài nước.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về cơ quan quản lý quỹ.
8. Về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 7)

- Có ý kiến cho rằng, các quy định tại Điều 7 chỉ cấm đối với hành vi sử dụng thuốc dưới hình thức hút trong một số trường hợp, đề nghị bổ sung các hình thức sử dụng khác như “nhai”.

- Cần bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm cho đầy đủ và phù hợp với Công ước và một số nội dung của dự thảo Luật, như:

+ Vi phạm quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia đối với thuốc lá;

+ Vi phạm về ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá;

+ Vi phạm về tài trợ thuốc lá (Điều 13 Công ước);

+ Hành vi buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm thuốc lá (Điều 15 Công ước).

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung “Cấm nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá”.

- Khoản 1: đề nghị sửa thành: "Sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm mô phỏng thuốc lá; buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá nhập lậu”. Có ý kiến đề nghị quy định thêm "cấm phụ nữ có thai hút thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị bỏ từ ”nhập lậu” và thay thế bằng từ "nhập khẩu trái phép”, theo đó sửa các khoản có từ nhập lậu trong Luật. Có ý kiến đề nghị bổ sung vào sau khoản 1 như sau: "không nhằm mục đích cai nghiện thuốc lá, trị bệnh” cho phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 4. Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 1.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị sửa lại như sau: “Quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị thuốc lá hoặc khen thưởng bằng sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức”. Có ý kiến đề nghị gộp khoản 2 và khoản 6.

- Khoản 3: quy định: “Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng hoặc bán thuốc lá…”. Vậy người chưa đủ 18 tuổi có mua thuốc lá được không. Nếu mua được thì họ cũng có thể bán hoặc sử dụng được. Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “vận chuyển”, viết lại là: “Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, bán hoặc vận chuyển thuốc lá; sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán hoặc vận chuyển thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị nên sửa lại thành “Sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi, phụ nữ mang thai; bán thuốc lá khi người bán chưa đủ 18 tuổi, thuê hoặc sử dụng người chưa đủ 18 tuổi bán thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “mua hộ” vào sau từ “bán”. Đề nghị sửa lại như sau: "Người chưa đủ 18 tuổi sai, xúi giục hoặc bán thuốc lá; yêu cầu người chưa đủ 18 tuổi mua, sử dụng bán thuốc lá”. Có ý kiến nghị thêm cụm từ "vận chuyển” vào trước cụm từ "sử dụng”. Có ý kiến bổ sung quy định cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá.
- Khoản 3, 4: đề nghị trình bày lại 2 khoản này cho gọn, dễ hiểu hơn thành 1 khoản "cấm người dưới 18 tuổi mua, bán, sử dụng thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị bỏ 2 khoản 3, 4 vì không khả thi. Có ý kiến đề nghị thu gọn khoản 3, 4: "Người chưa đủ 18 tuổi không được mua và sử dụng thuốc lá” và quy định với người bán như sau: "Người bán không được kinh doanh, bán thuốc lá khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép buôn bán thuốc lá”.

- Khoản 4: có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung:“mua thuốc lá từ người chưa đủ 18 tuổi”, viết lại là: “Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; mua thuốc lá từ người chưa đủ 18 tuổi. Đề nghị sửa như sau: "Không được bán cho người dưới 18 tuổi”.

- Khoản 5: có ý kiến đề nghị bổ sung từ “hút” vào trước từ “thuốc lá” và được viết lại như sau: “Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động hoặc bán, hút thuốc lá tại các điểm có quy định cấm”.

- Khoản 6: có ý kiến đề nghị sửa lại: “Sử dụng hình ảnh hút thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm”. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “ với mục đích thương mại”, đề nghị viết lại là: “Sử dụng hình ảnh hút thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm giành riêng cho trẻ em với mục đích thương mại”. Có thể hiểu là không cấm sử dụng hình ảnh hút thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm không dành riêng cho trẻ em, như thế có mâu thuẫn với nội dung của khoản 2 điều này không, và có đúng với tinh thần của dự Luật không. Có ý kiến đề nghị tại khoản 6 đảo nội dung lại cho rõ như sau: ”Báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em sử dụng hình ảnh hút thuốc lá”.

- Khoản 7: quy định cấm “vận động” người khác cần giải thích rõ ràng hơn “vận động” có bao gồm mời hút không? Có ý kiến đề nghị bổ sung từ "dụ dỗ” trước từ ”ép buộc”. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ "vận động” bằng từ "lôi kéo".
- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một khoản quy định: “Cấm hút thuốc lá ở nơi quy định cấm”.

- Đề nghị bổ sung thêm một khoản mới khoản 8 như sau: “Hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của Luật này”.

- Đề nghị bổ sung thêm 1 khoản quy định hành vi cấm trồng cây thuốc lá, cấm xây dựng các nhà máy và xưởng chế biến thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi "bán thuốc lá qua mạng internet, điện thoại”.
- Có ý kiến cho rằng Điều 7 và Điều 21 có mâu thuẫn.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung các hành vi: “hút thuốc lá tại địa điểm công cộng không có nơi dành riêng cho người hút huốc lá; hút thuốc lá ở trong nhà khi có phụ nữ, trẻ em”.

-  Có ý kiến đề nghị thêm một khoản như sau: ”Cấm sử dụng thuốc lá hoặc sản phẩm thuốc lá làm quà tặng”.
 - Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định mang tính nguyên tắc về các hành vi bị nghiêm cấm được thể hiện cụ thể ở Điều 9, 10 vào quy định này nhằm đảm bảo sự thống nhất chung trong cùng văn bản Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định về hành vi nghiêm cấm kinh doanh thuốc lá nhập lậu để đảm bảo tính nguyên tắc của Luật, giúp công tác xử lý vi phạm đạt hiệu quả hơn.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định cấm việc sản xuất phim ảnh có sử dụng cảnh quay diễn viên hút thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định việc "cấm nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá từ nước ngoài vào”.

9. Các biện pháp phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả (Điều 26)

- Có ý kiến đề nghị không nên giao quyền chủ động cho Chính phủ quy định xử lý thuốc lá nhập lậu mà quy định tiêu hủy thuốc lá nhập lậu. Thêm vào đó việc tái xuất không phù hợp với quy định của Công ước (điểm c, khoản 4 Điều 15).
- Đề nghị nêu các biện pháp chế tài ngay trong điều khoản này. Nghĩa là phải tịch thu và tiêu huỷ toàn bộ thuốc lá nhập lậu của các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật, phải được xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.

- Có ý kiến đề nghị giữ nguyên như dự thảo trình Quốc hội, vì nếu theo báo cáo giải trình (cho phép tái xuất) thì dự thảo Luật sẽ mâu thuẫn với pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (nội dung tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hàng giả, hàng kém chất lượng). 

- Có ý kiến đề nghị không nên tiêu hủy máy móc thiết bị mà có thể chuyển đổi sử dụng công năng vào mục đích khác hoặc sử dụng làm phương tiện sản xuất thuốc lá thật, tránh lãng phí.

- Khoản 4: có ý kiến cho rằng quy định kinh phí tiêu hủy thuốc lá giả do cá nhân, tổ chức vi phạm chịu trách nhiệm chi trả là chưa đủ, đề nghị bổ sung vào khoản 4 như sau: “Trường hợp không xác định được cá nhân, tổ chức vi phạm thì sử dụng nguồn kinh phí từ Quỹ P/c THTL”. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ "tịch thu, tiêu hủy" trước cụm từ "các loại máy móc". Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định kinh phí tiêu hủy thuốc lá nhập lậu khi không xác định được người vi phạm. Đề nghị quy định cụ thể hơn việc xử lý đối với các loại máy móc thiết bị dùng để sản xuất thuốc lá giả; không phải máy móc, thiết bị nào dùng để sản xuất thuốc lá giả cũng bị tiêu hủy mà có những máy móc cần phải tịch thu, bán đấu giá để chuyển mục đích sử dụng vào lĩnh vực khác. Có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “Kinh phí tiêu hủy do cá nhân, tổ chức vi phạm chịu trách nhiệm chi trả” bằng cụm từ “Kinh phí tiêu hủy do cá nhân, tổ chức vi phạm chịu trách nhiệm chi trả hoặc do ngân sách nhà nước chi trả nếu xác nhận thuốc lá hoặc máy móc thiết bị dùng để sản xuất thuốc lá vắng chủ” do thực tế có nhiều trường hợp thuốc lá nhập lậu vắng chủ, ngành quản lý thị trường phải tiêu tốn thêm chi phí tiêu hủy.

- Khoản 5: đề nghị bổ sung thêm cụm từ “thuốc lá giả" vào sau từ “nhập lậu”, cụ thể là “Chính phủ quy định chi tiết về việc xử lý đối với thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả". Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể về xử lý thuốc lá theo hướng tịch thu, tái xuất, số tiền thu được bù đắp cho công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá. Có ý kiến đề nghị chỉ nên tiêu hủy thuốc lá giả, không nên tiêu hủy thuốc lá nhập lậu mà có thể sử dụng phương án tái xuất để tăng thu ngân sách.

- Khoản 6: có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn việc khuyến khích về vật chất và tinh thần với mức khen thưởng cụ thể, được sử dụng từ nguồn kinh phí nào và do cơ quan nào có thẩm quyền quyết định. Đề nghị bổ sung quy định về bảo vệ thông tin, biện pháp bảo vệ và phòng ngừa đối với người tố giác tội phạm kinh doanh thuốc lá lậu, thuốc lá giả.

- Có ý kiến đề nghị nên bổ sung vấn đề quản lý thuốc lá được nhập vào Việt Nam theo hành lý của khách du lịch, theo hướng "Mỗi khách du lịch chỉ được đem tối đa 19 điếu thuốc lá theo hành lý".
- Đề nghị có biện pháp kiểm soát người hút thuốc lá trong nhà và nơi cấm, khu vực cấm.
- Có ý kiến đề nghị cần quy định rõ hơn về các chế độ đặc thù và khen thưởng cho lực lượng chuyên trách làm công tác đấu tranh P/c buôn lậu thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các biện pháp xử phạt đối với các đối tượng đầu lậu, nhập lậu thuốc lá và các chính sách hỗ trợ cho người lao động nghèo buôn bán thuốc lá hay tham gia vận chuyển thuốc lá chuyển đổi ngành nghề.

10. Về một số điều, khoản khác

10.1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2) 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:” vào nội dung quy định Điều này nhằm diễn đạt và từ ngữ được hiểu nhất quán trong các điều khoản của Luật.

- Có ý kiến cho rằng giải thích từ ngữ “thuốc lá” như trong dự thảo Luật là chưa đầy đủ, vì thực tế hiện nay ngoài thuốc lá thì ở nước ta còn có các loại rễ, vỏ, lá cây và các loại thảo mộc khác khi sử dụng cũng tạo ảo giác hoặc gây nghiện và có tác hại như thuốc lá. Có ý kiến đề nghị giải thích khái niệm ”thuốc lá” cần định nghĩa theo thành phần hóa học vì như vậy sẽ có cơ sở để kiểm soát hàm lượng hóa học trong các sản phẩm thuốc lá.

- Có ý kiến cho rằng cần xem xét tính đồng bộ giữa Điều 2 và khoản 3 Điều 23, tại khoản này chỉ quy định Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành văn bản quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá điếu mà không quy định quy chuẩn đối với thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác. Đề nghị quy định giao cho Bộ Y tế nghiên cứu ban hành chuẩn kỹ thuật đối với thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác.

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung khái niệm về thuốc lá thêm từ "Mút" vào cuối khoản 1. Có ý kiến đề nghị tách khoản 1 thành 2 khoản giải thích về Thuốc lá và Sử dụng thuốc lá. Khoản 1 có giải thích từ thuốc lá, nhưng tại Điều 9, 10 các điều khoản khác chỉ đề cập tới hình thức hút thuốc, không đề cập tới các hình thức nhai, ngửi, hít, ngậm. Có ý kiến đề nghị bỏ từ ”nhập khẩu”. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “được sử dụng bằng cách hút, nhai, ngửi, hít, ngậm” do thực tế còn nhiều cách sử dụng khác như thoa, dán, ... nên như quy định nêu trên thì chưa điều chỉnh bao quát các dạng sử dụng sản phẩm của thuốc lá. Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 như sau: ”Thuốc là là ... dạng khác; Sử dụng thuốc lá là được sử dụng bằng cách hút, nhai, ngửi, hít, ngậm”. Đề nghị bổ sung thêm cách“chích” và “dán” vào cách sử dụng để phù hợp với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật trong tương lai.

- Khoản 3 bỏ từ "hoặc” sau cụm từ "bao gói” và bổ sung cụm từ "dụng cụ hút” vào sau từ "điếu”. Đề nghị giải thích "sản phẩm mô phỏng thuốc lá”, sử dụng cụm từ "bao gói hoặc điếu thuốc lá” là không chính xác, không thống nhất với khái niệm giải thích về thuốc lá đã nêu tại khoản 1.

- Khoản 4: đề nghị đưa cụm từ “sản xuất” lên trước cụm từ “sử dụng”. Đề nghị bỏ cụm từ “sự phát triển kinh tế”, vì ở nước ta hiện nay thuốc lá là ngành phát triển, đóng góp khá lớn vào ngân sách Nhà nước. Đề nghị bổ sung từ “Môi trường” vào sau từ “con người”. Giải thích tác hại của thuốc lá là ảnh hưởng của “việc sử dụng, sản xuất thuốc lá...” là chưa thể hiện đầy đủ đối với những nghĩa vụ mà Việt Nam cam kết thực hiện Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá, đề nghị sửa như sau: “việc sử dụng, sản xuất thuốc lá và hút thuốc lá thụ động”.

- Khoản 5: có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ "trên bao bì thuốc lá” vì việc cảnh báo sức khỏe phải được thực hiện tại nhiều nơi như cửa hàng bán thuốc lá, nơi dành riêng cho người hút thuốc lá...


- Khoản 6: có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “liên tục” do thực tế cơ quan quản lý rất khó xác định hành vi liên tục hoặc không liên tục để có biện pháp chế tài.

- Khoản 7: đề nghị thay từ vận động bằng từ xúi giục. Có ý kiến đề nghị giải thích rõ hơn địa điểm công cộng.

- Một số ý kiến đề nghị không cần giải thích các từ như: địa điểm công cộng (khoản 7), nơi làm việc (khoản 8), trong nhà (khoản 9) vì quá thông thường và dễ hiểu.

- Khoản 8: giải thích nơi làm việc chưa rõ, chưa chính xác; có ý kiến đề nghị quy định rõ nơi làm việc có số lượng bao nhiêu người, là cơ quan hay phòng làm việc vì giải thích như vậy nơi làm việc chỉ có một người vẫn bị cấm, còn nếu quy định không rõ sẽ trùng với địa điểm công cộng.

- Khoản 9: có ý kiến đề nghị bỏ khoản này vì không cần thiết phải giải thích từ “trong nhà”. Có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “có tường chắn” bằng cụm từ “có vách ngăn” nhằm phù hợp với thực tế kết cấu nhà ở của nước ta; và đề nghị bổ sung cụm từ “phục vụ cho sinh hoạt, ăn ở, nghỉ và lao động của con người” nhằm phân biệt với nhà kho, chuồng trại chăn nuôi, ...

- Khoản 10: có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “người có công với cách mạng” do các đối tượng chính sách đã được Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và điều chỉnh bằng nhiều pháp luật đối với người có công với cách mạng.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm “thuốc lá giả”.
- Có ý kiến đề nghị sửa từ ”thuốc lá giả” thành từ ”thuốc lá nhái”.

10.2. Nguyên tắc P/c THTL (Điều 3)

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ Tiến tới loại bỏ hoàn toàn thuốc lá ra khỏi đời sống xã hội vào cuối khoản 1. Có ý kiến đề nghị bỏ từ từng bước.
- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể theo hướng phòng là chính, đối tượng tập trung là thanh thiếu niên và cần có biện pháp hữu hiệu để giảm tỷ lệ hút thuốc ở lứa tuổi này. Có ý kiến đề nghị đổi vị trí: khoản 4 thành khoản 1, khoản 1 thành khoản 3, khoản 3 thành khoản 4.
- Khoản 2: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ ”về tác hại thuốc lá” sau cụm từ ”nhận thức”.

- Khoản 4: có ý kiến đề nghị bỏ đoạn: ”và được thông tin đầy đủ về tác hại của thuốc lá”. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản như sau: “Triệt để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá” nhằm giúp công tác tuyên truyền, vận động được cụ thể và việc thực hiện xử lý vi phạm được nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả.

- Có ý kiến cho rằng Điều này thiên về những biện pháp cụ thể, không mang tính nguyên tắc, đề nghị bổ sung thêm một số nguyên tắc như: ”Hạn chế tới mức tối đa tác hại của thuốc lá đối với xã hội”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc tăng cường biện pháp cai nghiện thuốc lá.


10.3. Chính sách của Nhà nước về P/c THTL (Điều 4)

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về lộ trình đưa hoạt động P/c THTL vào Chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện việc bố trí ngân sách hỗ trợ, vừa giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội, vừa thể hiện hành động cương quyết của Nhà nước trong P/c THTL.

- Khoản 3: có  ý kiến đề nghị bổ sung như sau: “... không hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng, trong các đám cưới, ...”. Có ý kiến đề nghị sửa như sau “Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, tổ chức tự quản cơ sở ban hành quy chế nội bộ, ...”. Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 3 vì đã được quy định tại Điều 7. Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “quy ước” vào sau từ “hương ước”. Có ý  kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “cơ quan” vào khoản 3 cho phù hợp với quy định tại khoản 5. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn và mở rộng phạm vi theo hướng tách rõ các chủ thể là "Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, quần chúng, tổ chức tự quản tại cơ sở...”. Có ý kiến đề nghị sửa như sau: “3. Khuyến khích các tổ chức ban hành quy chế nội bộ, các địa phương ban hành quy ước, hương ước về việc hạn chế, không hút thuốc lá trong đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn”.
- Khoản 4: có ý kiến đề nghị thay cụm từ "khuyến khích, tạo điều kiện” bằng cụm từ "giúp đỡ về mặt kỹ thuật và tài chính” cho cụ thể và khả thi hơn. Có ý kiến đề nghị đảo lại vị trí các từ như sau “khuyến khích, tạo điều kiện chuyển đổi ngành, nghề cho các tổ chức, cá nhân trồng cây thuốc lá, sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị bổ sung: khuyến khích tổ chức, cá nhân kinh doanh, mua bán thuốc lá chuyển đổi ngành, nghề. Có ý kiến đề nghị bổ sung từ "đang” sau từ "tổ chức, cá nhân”
- Có ý kiến đề nghị bỏ từ ”khuyến khích” trước mỗi câu tại khoản 3 và khoản 4.

- Có ý kiến đề nghị đổi vị trí khoản 2 và 4.

- Có ý kiến đề nghị chuyển khoản 5 về Điều 30 và sửa lại như sau: ”5. Khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá”.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ một số chính sách trong Luật như biện pháp giảm nhu cầu hút thuốc lá. Giảm cung và kiểm soát cung như thế nào hoặc chính sách liên quan tới người cai nghiện, người sản xuất và kinh doanh thuốc lá và cần có lộ trình phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung từ “khuyến khích” vào sau từ “chính sách” tại tiêu đề của điều này.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung nội dung: “Nhà nước có chính sách tạo điều kiện hơn đối với đồng bào dân tộc thiểu số”; “Chính sách hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề đối với những người sản xuất, kinh doanh thuốc lá”; “Khuyến khích tổ chức, cá nhân phát hiện tố giác buôn lậu thuốc lá, sản xuất, buôn bán thuốc lá giả”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm khoản quy định trách nhiệm cụ thể về việc tuyên truyền trong trường học về tác hại và P/c THTL.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định việc khuyến khích cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, xí nghiệp và cả người dân khi đến làm việc thực hiện không hút thuốc nơi công sở, cơ quan.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm chính sách: "Hạn chế tới mức tối đa việc sản xuất thuốc lá”.

- Có ý kiến đề nghị bỏ việc quy định "xã hội hóa nguồn lực” vì rất dễ bị lạm dụng huy động toàn dân đóng góp vào Quỹ này.

- Có ý kiến đề nghị nên có quy định "xã hội hóa các biện pháp tuyên truyền, giáo dục” P/c THTL.

- Có ý kiến đề nghi bỏ cụm từ "khuyến khích” và thêm từ "phải” sau cụm từ "cá nhân”.

10.4. Trách nhiệm quản lý nhà nước về P/c THTL (Điều 5)
- Khoản 2, tại điểm đ có ý kiến đề nghị bổ sung quy định Bộ Y tế có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tổ chức nghiên cứu, tư vấn, điều trị nghiện thuốc lá, và sửa lại như sau “đ. Phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, tư vấn, phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, cai nghiện thuốc lá”. Tại điểm g: đề nghị bổ sung cụm từ ”định kỳ sáu tháng” sau cụm từ ”Tổng hợp, báo cáo”, sửa thành: "Tổng hợp, báo cáo định kỳ sáu tháng, một năm trước Chính phủ...” nhằm giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước hiệu quả hơn. Có ý kiến đề nghị sửa như sau:“g. Hàng năm báo cáo Chính phủ về kết quả phòng, chống tác hại của thuốc lá....” 

10.5. Hợp tác quốc tế trong P/c THTL (Điều 6)

Tại điểm a, khoản 2: đề nghị đưa cụm từ “nhập lậu” lên trước cụm từ “thuốc lá”, hợp tác trong phòng, chống nhập lậu thuốc lá sẽ phù hợp hơn.
10.6. Thông tin, truyền thông về P/c THTL (Điều 8)

- Khoản 2: điểm b, có ý kiến đề nghị sửa như sau: ”Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của con người, nhất là với người sử dụng, trẻ em và phụ nữ mang thai”, có ý kiến đề nghị thay cụm từ “trẻ em, phụ nữ mang thai” bằng cụm từ “thuốc lá, người thân đang sống cùng họ” và được viết lại như sau: “Tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe của người sử dụng thuốc lá, người thân đang sống cùng họ và người khác... xã hội”. Có ý kiến đề nghị tại điểm c bổ sung thêm: tác hại của việc trồng cây thuốc lá vào nội dung cần thông tin, giáo dục và truyền thông. Có ý kiến đề nghị bỏ từ nhập khẩu. Tại điểm d sửa lại thành ”Lợi ích của việc không hút thuốc lá” để vừa mở rộng được đối tượng, vừa có tác dụng ngăn ngừa cảnh báo. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ ”sử dụng” bằng cụm từ ”sản xuất” và bỏ đoạn ”sức khỏe người sử dụng và”.

- Khoản 3: 

+ Đề nghị thay từ diễn viên bằng từ người của công chúng vì diễn viên điện ảnh, người nổi tiếng là người của công chúng. 

+ Tại điểm b có ý kiến kiến đề nghị bổ sung từ thường xuyên sau từ trách nhiệm. 

+ Tại điểm c, có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “các biện pháp hạn chế sử dụng” và cụm từ “hướng dẫn” bằng cụm từ “các biện pháp nhằm hạn chế sử dụng” và cụm từ “quy định và hướng dẫn” nhằm bổ sung chặt chẽ về ngữ nghĩa. Có  ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “hướng dẫn việc hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên hút thuốc lá trong các tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình”, vì đây là một hoạt động văn hoá đã được quy định ở phần đầu, gắn với trách nhiệm của Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ "hạn chế” bằng cụm từ ”không”.
+ Tại điểm d, có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “sản phẩm mô phỏng thuốc lá” vào sau cụm từ “thuốc lá giả”, có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi sản xuất thuốc lá trái pháp luật. 

+ Tại điểm đ, có ý kiến đề nghị viết lại như sau: “Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng và tổ chức đưa nội dung về tác hại và P/c THTL lồng ghép vào chương trình giáo dục phù hợp với các cấp học”, có ý kiến đề nghị thay từ cấp học bằng từ bậc học và quy định cụ thể từ bậc trung học cơ sở. 
+ Tại điểm g, có ý kiến cho rằng cần làm rõ vai trò của đoàn thanh niên các cấp trong việc tuyên truyền tổ chức các hoạt động để ngăn chặn và giảm sử dụng thuốc lá. Có ý kiến đề nghị bổ sung trách nhiệm của Bộ Công thương: Bộ Công thương có trách nhiệm ... tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả”.

- Có ý kiến đề nghị quy định trách nhiệm cho các cơ quan thông tấn, báo chí, trung tâm truyền hình bố trí lịch phát sóng, trang thông tin... thường xuyên, liên tục vào thời điểm hợp lý để đảm bảo mọi người đều có được thông tin về P/c THTL.

- Có ý kiến đề nghị nên quy định có khen thưởng những cơ sở xin nghỉ sản xuất thuốc lá, đồng thời khen thưởng hoặc biểu dương người không hút thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị làm rõ hơn về nội dung giáo dục P/c THTL ở các cấp học và trách nhiệm thông tin, giáo dục, truyền thông đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung tuyên truyền về các biện pháp cai thuốc lá cho những người hút thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị có quy định quan tâm đến việc thông tin, giáo dục, truyền thông về P/c THTL đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 10.7 Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn (Điều 9)


- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung các địa điểm: "Nơi thờ tự của các tôn giáo, tín ngưỡng dân gian, các lễ hội dân gian, tại điểm c có ý kiến đề nghị quy định: "Cơ sở vui chơi giải trí dành riêng cho trẻ em”, có ý kiến đề nghị bổ sung các cơ sở chăm sóc trẻ. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ "Dành riêng cho trẻ em” để mở rộng phạm vi cấm hút thuốc lá không chỉ dành riêng cho trẻ em. Có ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể giới hạn trong phạm vi khuôn viên là 100m hoặc 200m. Có ý kiến đề nghị bổ sung các điểm như: "Thư viện, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, nhà nuôi dưỡng người già, người tàn tật, trại tâm thần, nơi giam giữ phạm nhân, các di tích đã được công nhận cấp quốc gia”. 

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “trong nhà”. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “khoản 1 Điều này” quy định tại điểm b do các địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà đã được điều chỉnh tại khoản 1 Điều này. Có ý kiến đề nghị ghi cụ thể để người tiếp nhận có thể hiểu và thực hiện mà không mất thời gia tra cứu. Có ý kiến bổ sung thêm một điểm vào như sau: “c. Trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ” để đảm bảo tính thống nhất với khoản 2 Điều 12.  
- Khoản 3: có ý kiến đề nghị bỏ từ công cộng vì khoản 1, 2 Điều này chỉ ghi các địa điểm cấm hút thuốc lá và phương tiện giao thông công cộng chứ không ghi địa điểm công cộng để đảm bảo tính chặt chẽ của văn bản Luật. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “phương tiện vận tải thủy” để điều chỉnh hành vi cấm hút thuốc lá. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “tàu bay” bằng cụm từ “máy bay” cho phù hợp với ngôn ngữ phổ thông và dễ hiểu hơn. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “ô tô” và “tàu bay” sửa lại thành “Trên các phương tiện giao thông công cộng”, có ý kiến đề nghị bổ sung từ "phà”, "đò” sau cụm từ ”tàu bay”. 

-  Khoản 3: đề nghị bổ sung: "Trên các phương tiện giao thông công cộng”, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm Tàu điện ngầm vào diện cấm hút thuốc lá hoàn toàn, có ý kiến băn khoăn có cấm hút thuốc trên phà không, xe công vụ của cơ quan có phải là phương tiện công cộng không? có ý kiến đề nghị thay từ giao thông bằng từ vận chuyển. 
- Có ý kiến đề nghị không nên tách thành 03 khoản như dự thảo Luật, mà nên gộp nội dung của khoản 2 và 3 vào nội dung của khoản 1 cho gọn, nhưng vẫn đầy đủ ý.

           - Có ý kiến đề nghị bổ sung địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn đối với “chùa, đình, nhà thờ, nơi sinh hoạt cộng đồng, trên các phương tiện giao thông công cộng, cabin cáp treo…”. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn: chưa đồng bộ với Luật xử lý vi phạm hành chính, các hành vi, thẩm quyền xử lý chưa có, chưa rõ. Đề nghị bổ sung một số phương tiện giao thông công cộng trong đó có thang máy trong các khu chung cư, văn phòng...

  
- Có ý kiến đề nghị không nên liệt kê các quy định tại khoản 3 Điều 9 và tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 vì cho rằng quy định như vậy sẽ thiếu đối tượng, chưa toàn diện. Có ý kiến cho rằng điều này không khả thi vì thiếu người xử lý vi phạm, nên quy định theo hướng mở là có khu vực hút thuốc riêng.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể và chính xác hơn (phạm vi trong nhà, phạm vi khuôn viên, cơ sở giáo dục…).

- Có ý kiến đề nghị thay cụm từ hút thuốc lá bằng cụm từ sử dụng thuốc lá.
- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung địa điểm ”công viên, khu du lịch” vào địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn.

- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm địa điểm "cơ sở nghiên cứu khoa học”.

- Có ý kiến cho rằng nội dung quy định tại Điều này chưa cụ thể, rõ ràng làm rõ các cụm từ ”phạm vi trong nhà”, ”phạm vi khuôn viên”, ”cơ sở giáo dục”, ”nơi làm việc”, làm rõ khoản 3 ”phương tiện giao thông công cộng là ô tô, tàu bay”?.
- Có ý kiến đề nghị chuyển khoản 2, Điều 9 xuống Điều 10.

10.8. Địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá (Điều 10)

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bỏ vì đây là điều đương nhiên. Có ý kiến đề nghị tại điểm a bổ sung cụm từ “nhà ga, bến xe, bến cảng” vào sau cụm từ “khu vực cách ly của sân bay”. Có ý kiến cho rằng quy định như điểm b là không khả thi vì những địa điểm này thường gắn liền với việc bán và sử dụng thuốc lá, cơ sở và không gian mỗi nơi mỗi khác nhau nên việc phân định giữa “Trong nhà” và khu vực “Không phải trong nhà” là khó, dẫn đến việc kiểm tra xử lý rất khó khăn. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “nhà hát, rạp chiếu phim” vào quy định tại điểm b để điều chỉnh hành vi cấm hút thuốc lá nơi sinh hoạt công cộng trong nhà. Có ý kiến cho rằng tại khoản b, nếu liệt kê như vậy cũng chưa đủ (còn địa điểm kinh doanh ăn uống…). Tương tự tại Khoản 2, Điều 12, cũng chưa rõ, cụ thể, chính xác.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “trong nhà” tại tên của điều này cho phù hợp với khoản 2, vì khoản 2 quy định địa điểm cấm hút thuốc lá trên tàu thủy, tàu hỏa. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “là tàu thủy, tàu hoả” vì nếu điều chỉnh đối với phương tiện giao thông công cộng chỉ là tàu thủy, tàu hỏa là chưa bao quát. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “xe ô tô đang chở khách”. 

- Khoản 3: có ý kiến đề nghị không nên quy định theo hướng “được phép” mà cần phải quy định theo hướng bắt buộc. Theo đó các công viên, nhà ga, bến xe, rạp hát… phải được bố trí nơi dành riêng cho người hút thuốc lá. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một điều kiện là ”Phải treo cảnh báo tác hại của thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị tại điểm a không quy định chi tiết ”có phòng và hệ thống thông khí tách biệt...” vì rất khó thực hiện. Có ý kiến đề nghị sửa lại như sau: ”Có phòng với hệ thống thông khí tách biệt với khu vực không hút thuốc lá và phải có hệ thống hoạt động thường xuyên nhằm xử lý khói đạt yêu cầu khi thải ra môi trường”

- Khoản 4: có ý kiến đề nghị sửa lại:“4. Khuyến khích các địa điểm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều nay không hút thuốc lá hoàn toàn”. Có ý kiến đề nghị bỏ vì đã là Luật phải có các quy định cụ thể và buộc phải tuân thủ, thể hiện tính nghiêm minh của Luật, không nên viết “khuyến khích các địa điểm quy định tại khoản 1 điều này thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn tại các khu vực trong nhà” và ngăn cản quyền hút thuốc lá của những người đang cai nghiện nhưng chưa từ bỏ được hành vi hút thuốc lá. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “khuyến khích, tạo điều kiện” bằng cụm từ “giúp đỡ về mặt kỹ thuật và tài chính”. Có ý kiến đề nghị sửa khoản 4 như sau: "Khuyến khích lãnh đạo, người quản lý các địa điểm quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện không hút thuốc lá hoàn toàn tại các khu vực trong nhà (bố trí nơi để hút thuốc lá cho người đang nghiện thuốc lá)”.
- Có ý kiến đề nghị thay từ trong nhà thành từ nơi công cộng, theo đó viết lại: địa điểm cấm hút thuốc lá nơi công cộng nhưng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.
10.9. Về quyền của người không hút thuốc lá (Điều 11) 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại điều này là không hợp lý vì đây không những là quyền mà là nghĩa vụ của mọi công dân (bao gồm cả những người hút thuốc lá). Nếu quy định như điều 11 thì có nghĩa là người hút thuốc lá đúng pháp luật không có các quyền này. Vì vậy, đề nghị này hoặc nên thiết kế lại tiêu đề của điều luật này theo hướng phù hợp (là quyền của mọi công dân) để đảm bảo tính chặt chẽ của Luật.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị bỏ từ “được”.

- Khoản 3: có ý kiến đề nghị thêm cụm từ “tự giác, tự nguyện” vào sau cụm từ “người khác” và được viết lại như sau: “Vận động, tuyên truyền người khác tự giác, tự nguyện không hút hoặc bỏ hút thuốc lá”. 
- Khoản 5: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “khi đã có đề nghị xử lý theo khoản 4 điều này” vào sau cuối. Tại Điều 11 và Điều 12 đề nghị bổ sung cụm từ “nghĩa vụ” sau từ quyền. Có ý kiến đề nghị giải thích rõ cụm từ người không hút thuốc lá tại Điều 11 được hiểu như thế nào? Khoản 5: đề nghị thay từ tố cáo bằng thuật ngữ khác.
- Có ý kiến cho rằng quy định về quyền và nghĩa vụ của người hút thuốc lá tại Điều 11, Điều 12 còn chung chung, chưa đầy đủ, cần xem xét bổ sung thêm nội dung sau “Chấp hành nghiêm túc quy định tại các nơi cấm hút thuốc lá”. 

- Có ý kiến cho rằng quy định tại Điều 11 về quyền của người không hút thuốc lá và Điều 13 quyền của người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá có nhiều điểm trùng nhau, cần xem xét để loại bỏ bớt.

10.10. Nghĩa vụ của người hút thuốc lá (Điều 12)

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ "ở những nơi được phép hút thuốc lá” sau cụm từ "giữ vệ sinh chung” nhằm thể hiện rõ quy định của Luật.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị tại khoản 2 bỏ từ “phụ nữ” vì trong thực tế phụ nữ vẫn hút thuốc lá. Có ý kiến đề nghị cân nhắc lại quy định “Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ” đối với trường hợp phụ nữ hút thuốc lá còn nam giới không hút thuốc lá thì nam giới lại là người chịu ảnh hưởng của thuốc lá. Có ý kiến đề nghị bổ sung nghĩa vụ của người hút thuốc lá là “Không được hút thuốc lá ở những nơi cấm hút thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “và người mắc bệnh về đường hô hấp” ở cuối khoản 2. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm “người cao tuổi và người bệnh” vào sau cụm từ “trẻ em, phụ nữ”. Có ý kiến đề nghị nên chuyển quy định này vào Điều 7 để có cơ sở cho việc xử lý vi phạm. Có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “khi có trẻ em, phụ nữ” bằng cụm từ “khi có trẻ em, và người không hút thuốc lá” để bảo đảm bình đẳng giới và quyền lợi của người không hút thuốc lá. Có ý kiến đề nghị chuyến khoản 2 sang Điều 9 để đảm bảo tính lôgic. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “người già, người dị ứng với thuốc lá” sau cụm từ “trẻ em, phụ nữ”. Có ý kiến băn khoăn khoản 2 không khả thi nên khuyến cáo chứ không nên quy định bắt buộc. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về quyền của người hút thuốc như: Quyền yêu cầu được bồi thường đối với các cá nhân, đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc lá không đảm bảo chất lượng, gây thiệt hại đến sức khỏe.

- Có ý kiến cho rằng quy định tại điều này còn sơ sài, cần nghiên cứu, khái quát hóa đầy đủ các nghĩa vụ của người hút thuốc lá, như các nghĩa vụ về: tuân thủ các quy định về địa điểm cấm hút thuốc; tuân thủ các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, tổ chức tự quản có quy định nội dung về việc hạn chế sử dụng thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm 1 khoản như sau: “Đem từ một bao thuốc lá trở lên qua cửa khẩu biên giới, cảng biển, cảng hàng không và đường tiểu ngạch mà không có giấy phép nhập khẩu”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định về nghĩa vụ người hút thuốc lá như sau: "3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 9, Khoản 1 Điều 10 của Luật này”

- Một số ý kiến đề nghị thêm một khoản vào Điều này như sau: “3. Tuân thủ các quy định của Luật này”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm quy định về nghĩa vụ của người hút thuốc lá ”ở nơi có người già yếu”.

10.11. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá (Điều 13)

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung quy định đối với người đứng đầu hướng dẫn, chỉ dẫn người hút thuốc lá đến nơi hút thuốc lá theo quy định, bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra vi phạm và nên thực hiện cơ chế ủy quyền. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “cố tình vi phạm” bằng cụm từ “có hành vi vi phạm”. Tại điểm c, có ý kiến cho rằng quy định chưa phù hợp, vì nếu người hút thuốc lá ở địa điểm cấm hút thuốc lá sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu cố tình vi phạm sẽ bị xử phạt mức cao hơn; việc nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho nhân dân là trách nhiệm của Nhà nước phải làm. Tại điểm d, có ý kiến đề nghị cần quy định rõ: “…cơ quan, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính…” đối tượng cụ thể nào, để thuận tiện hơn khi người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá cần thông báo hành vi vi phạm của người hút thuốc lá. 

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị quy định bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu địa điểm cấm hút thuốc lá “Phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện các quy định tại điểm a, điểm b, khoản 2, điều này”. Tại điểm b, có ý kiến đề nghị thay cụm từ “cấm hút thuốc lá” thành cụm từ “nơi dành riêng cho người hút thuốc lá”. Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một điểm vào đầu khoản 2: “Gương mẫu, không hút thuốc lá sai quy định”.


- Có ý kiến cho rằng điều này quy định chưa cụ thể, chưa đủ mạnh và khó thực hiện cần quy định cụ thể và có chế tài trong Luật về mức xử phạt và giao thẩm quyền cho người đứng đầu để xử phạt và được dùng kinh phí này chi cho hoạt động P/c THTL tại cơ quan, đơn vị cấm. Có ý kiến đề nghị thay cụm từ “người đứng đầu” bằng từ “lãnh đạo”.

10.12. Hoạt động tài trợ (Điều 15)

- Có ý kiến đề nghị cần phải nghiên cứu lại Điều này vì tiền tài trợ với mục đích nhân đạo là tiền đóng góp của cán bộ, công nhân viên, tiền trích từ quỹ phúc lợi của công ty do đó việc không nêu tên đơn vị tài trợ là không hợp lý.

- Có ý kiến đề nghị cần có quy định chặt chẽ về cách thức, biện pháp ràng buộc, ngăn chặn các doanh nghiệp thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc đưa tin về hoạt động tài trợ.

- Có ý kiến đề nghị cần có quy định về trách nhiệm của các tổ chức, cơ quan khi vi phạm Điều này.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “nghiêm cấm thông báo tài trợ trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật và các chương trình khác mang tính chất công cộng và có số đông công chúng tham gia”.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “Các hoạt động quảng cáo nơi công cộng, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật” vào sau cụm từ “các phương tiện thông tin đại chúng”. Đề nghị nhập điều này vào thành 1 khoản của Điều 7.
           - Có ý kiến đề nghị gộp Điều 15 vào Điều 17.

10.13. Thuế để giảm cầu thuốc lá và giá bán tối thiểu thuốc lá (Điều 16)


- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung từ “nhưng không dưới 50%” ở cuối khoản 1.


- Khoản 2: đề nghị quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá điếu giao cho Bộ Tài chính và sửa thành : “Bộ tài chính quy định giá bán tối thiểu đối với thuốc lá điếu”. Có ý kiến đề nghị sửa lại như sau: “… đối với thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác được sử dụng bằng cách hút, nhai, ngửi, hít, ngậm...”. Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 2 vì giao cho Bộ Tài chính quy định giá là không khả thi, không tương thích với Luật Doanh nghiệp, việc định giá sản phẩm hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất quyết định.
- Có ý kiến đề nghị cần nâng mức giá bán thuốc lá tối thiểu, tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt.

10.14. Cai nghiện thuốc lá (Điều 17)

- Khoản 2: tại điểm b, có ý kiến đề nghị bỏ từ “cai”, vì để từ này là thừa và làm sai ý nghĩa của điều khoản trên.

- Khoản 3: có ý kiến đề nghị thay từ “việc” bằng từ “cơ sở” cho rõ nghĩa hơn.

- Có ý kiến đề nghị thay từ “cai nghiện” bằng từ “bỏ hút”, vì sử dụng từ này thiếu tế nhị và có tính bắt buộc.

- Có ý kiến cho rằng cần quy định rõ hơn về việc tổ chưc điều trị cai nghiện thuốc lá. Phải xác định rõ tiêu chí mang tính định lượng và khoa học, cơ quan hay cơ sở nào có chức năng chẩn đoán một người “Nghiện thuốc lá”. 

10.15. Về trách nhiệm trong hỗ trợ cai nghiện thuốc lá (Điều 18)

- Khoản 1: điểm b “Chỉ đạo vào giao nhiệm vụ cho một số đơn vị y tế chuyên sâu tổ chức nghiên cứu, tư vấn phòng ngừa tác hại của khói thuốc lá và cách thức bỏ thuốc lá đối với những người nghiện thuốc lá”.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị bổ sung thêm nội dung: “Thực hiện xã hội hóa các hình thức cơ sở cai nghiện, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tư vấn, điều trị cai nghiện; khuyến khích huy động và tạo điều kiện tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các cơ sở tư vấn, điều trị cai nghiện; khuyến khích cơ sở tư vấn, điều trị cai nghiện thuốc lá tư nhân hoạt động không vì mục đích lợi nhuận. Nhà nước cần khuyến khích, khen thưởng thích hợp đối với các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, hỗ trợ, đóng góp, tài trợ cho việc phát triển công tác cai nghiện thuốc lá”.
- Tại khoản 3: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “Người đứng đầu hoặc thủ trưởng” để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu hoặc thủ trưởng cơ quan đơn vị trong hoạt động hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.

10.16. Quản lý kinh doanh thuốc lá (Điều 19)

- Có ý kiến đề nghị Nhà nước cần xem xét giúp người dân trông cây thuốc lá chuyển đổi ngành nghề và đầu tư trang thiết bị hiện đại để sản xuất thuốc lá.

- Khoản 1: có ý kiến đề nghị bổ sung từ “Nhà nước” vào sau cụm từ “hạn chế”. Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 như sau: “Kinh doanh thuốc lá điếu, xì gà là ngành nghề hạn chế kinh doanh”.

10.17. Quy hoạch kinh doanh thuốc lá (Điều 20)

- Khoản 3: đề nghị thay cụm từ “quy hoạch mạng lưới buôn bán thuốc lá” bằng cụm từ “quy hoạch mạng lưới kinh doanh sản phẩm thuốc lá” vì kinh doanh thuốc lá bao gồm cả bán buôn và bán lẻ.

- Có ý kiến đề nghị thêm từ “trồng” vào trước cụm từ “nguyên liệu thuốc lá” cho rõ nghĩa hơn tại Khoản 2 và Khoản 3.
- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “điều tra, quy hoạch, sắp xếp nơi sản xuất thuốc lá”.
10.18. Đầu tư sản xuất thuốc lá (Điều 21)

- Khoản 2: có ý kiến cho rằng không phù hợp, cần quy định lại theo hướng dùng chính sách thuế để điều chỉnh nội dung này. Có ý kiến đề nghị bỏ khoản 2, nhưng phải xây dựng lộ trình giảm dần về diện tích, sản lượng, ... hạn chế nhập khẩu.

- Khoản 5: có ý kiến đề nghị bỏ, vì nội dung này đã được quy định tại Khoản 1 Điều 19 của dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thẩm quyền quy định về giấy phép sản xuất thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “biện pháp kiểm soát đầu cơ”.
- Có ý kiến đề nghị cân nhắc xem xét khoản 6 xem có phù hợp với quy định mà Việt Nam cam kết với quốc tế trong P/c THTL hay không, quy định như vậy sẽ phát sinh cơ chế xin cho.

- Có ý kiến đề nghị sửa tên Điều như sau: “Kiểm soát đầu tư cho thuốc lá”, vì ghi như dự thảo Luật dễ gây hiểu nhầm thành chính sách ưu tiên của Nhà nước.

10.19. Về kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước (Điều 22)

- Khoản 1, điểm b: có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “Dán tem hoặc in mã số, mã vạch trên bao bì thuốc lá” do chưa quy chặt chẽ để điều chỉnh dạng thuốc sợi đóng thành bánh như thuốc gò, thuốc lào.

10.20. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá (Điều 23)

- Có ý kiến cho rằng quy định về “tiêu chuẩn cơ sở” là không phù hợp và trái với Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đề nghị bỏ quy định về “tiêu chuẩn cơ sở” được quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 vì hiện nay không có cơ chế công bố chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn cơ sở.

- Khoản 2: tại điểm c có ý kiến đề nghị thay cụm từ “hàm lượng và các chất” bằng cụm từ “các chất và hàm lượng tương đương”.

- Khoản 3: có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “chủ trì xây dựng và” trước cụm từ “ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đối với thuốc lá điếu”. Có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành” bằng cụm từ “Chính phủ ban hành” để nhất quán với quy định tại Điều 33 của dự thảo Luật.


- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể mức cho phép hàm lượng chất gây nghiện trong điếu thuốc lá.

- Có ý kiến đề nghị tách thành hai Điều như sau: “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá” và “Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc lá”. Về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thuốc lá cần quy định cụ thể hơn nữa khung giới hạn cho phép về thành phần hóa học và những chỉ số cần thiết khác.

10.21. Số lượng điếu thuốc lá trong bao, gói (Điều 24)

- Có ý kiến đề nghị rút ngắn thời gian từ 5 năm xuống còn 3 năm, “Sau ba (03) năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, ....”; cũng có ý kiến đề nghị sửa “sau năm (05) năm”  thành “sau hai năm” hoặc ”sau một năm” hoặc “sau 6 tháng”.
- Có ý kiến đề nghị quy định lại như sau: “Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, số lượng điếu thuốc lá đóng gói trong 01 bao thuốc lá không được ít hơn 20 điếu, trừ thuốc lá xì gà và thuốc lá được sản xuất để xuất khẩu”.

- Có ý kiến cho rằng việc quy định cụ thể số lượng là không phù hợp với nhu cầu cung, cầu của thị trường đặc biệt là khi Luật P/c THTL có hiệu lực, vì nhiều đối tượng sử dụng muốn hạn chế số lượng thuốc lá mỗi lần mua.

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu lại và bỏ Điều này.

- Có ý kiến cho rằng không cần thiết phải quy định số lượng điếu thuốc lá trong 1 bao thuốc, có thể quy định số lượng 1 bao ít hơn 20 điếu.

- Có ý kiến đề nghị sửa cụm từ “20 điếu” thành “10 điếu”.

10.22. Bán thuốc lá (Điều 25)

- Khoản 1: 

+ Điểm a cần quy định bổ sung đối với các điểm bán thuốc lá lẻ, để công tác kiểm tra, kiểm soát đạt hiệu quả, góp phần hạn chế tiêu thụ thuốc lá nhập lậu và người dưới 18 tuổi mua thuốc lá, phù hợp với thông lệ quốc tế về kinh doanh thuốc lá, có ý kiến đề nghị thay cụm từ “đại lý” bằng cụm từ “cửa hàng”. Có ý kiến cho rằng quy định tại điểm a “phải có giấy phép bán thuốc lá theo quy định của Chính phủ” làm phát sinh thêm thủ tục hành chính; đồng thời, chỉ điều chỉnh đối tượng doanh nghiệp và đại lý bán buôn thì sẽ khả thi hơn trong thực tế.

+ Điểm b: có ý kiến đề nghị cân nhắc lại quy định “không được trưng bày quá một bao hoặc một tút/hộp của một loại sản phẩm của một nhãn hiệu thuốc lá”, vì không có ý nghĩa, bởi lẽ trên thực tế các điểm bán không cần trưng bày thuốc mà chỉ thể hiện biểu tượng, hình ảnh bao thuốc trên tủ bán. Cũng có ý kiến đề nghị sửa lại điểm b thành “người chịu trách nhiệm…biển thông báo với nội dung thống nhất bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi là vi phạm pháp luật; tại các đại lý bán lẻ không được trưng bày quá một tút, hộp…, còn các điểm bán lẻ thuốc lá thì không được trưng bày quá một bao, có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “và các điểm bán lẻ” vào sau cụm từ “đại lý bán lẻ”. Có ý kiến đề thay từ “tút” bằng từ “cây” cho rõ nghĩa và bỏ cụm từ “các điểm bán lẻ”, “hoặc một tút/hộp”.

+ Có ý kiến đề nghị sửa lại điểm b như sau: “...các đại lý bán lẻ, các điểm bán lẻ thuốc lá không được trưng bày quá 10 bao của một loại sản phẩm của một nhãn hiệu thuốc lá”.

+ Có  ý kiến đề nghị tại khoản 1 sửa như sau: “Việc bán thuốc lá phải đáp ứng các yêu cầu sau”. Có ý kiến đề nghị sửa lại như sau: “Thương nhân bán buôn, bán lẻ thuốc lá phải có Giấy phép ...”.
+ Có ý kiến đề nghị xem xét lại quy định cấp giấy phép, nhà nước sẽ không quản lý và thực hiện được vì các điểm bán có nhiều hình thức kinh doanh.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một điểm vào khoản 1 như sau:
“c) Các đại lý bán buôn, cửa hàng bán lẻ thuốc lá không xé lẻ bao thuốc để bán từng điếu”.

- Có ý kiến cho rằng điểm a và b khoản 1 không có tính khả thi.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị viết lại như sau: “… không được bán thuốc lá phía ngoài cổng các cơ sở y tế, giáo dục trong phạm vi 100m” cho ngắn gọn và đầy đủ hơn. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “trong phạm vi 100m” do thực tế không khả thi và khó có giải pháp hiệu quả để xử lý và chế tài. Có ý kiến đề nghị thay thế cụm từ “các nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học; các phòng khám chữa bệnh đa khoa, bệnh viện, nhà hộ sinh, trung tâm y tế dự phòng, viện nghiên cứu y học” bằng cụm từ “các cơ sở giáo dục, y tế, nghiên cứu y học” để điều chỉnh bao quát hết các địa điểm không được bán thuốc lá. Có ý kiến đề nghị thay từ “cổng” bằng từ “khuôn viên”. Có ý kiến đề nghị bỏ cụm từ “không được bán thuốc lá ở ngoài cổng các nhà trẻ ... trong phạm vi 100m”, để điều khoản đầy đủ ý và chặt chẽ hơn. Vì nếu để như dự thảo Luật thì trước cổng của các cơ sở giáo dục khác như trường đại học, cao đẳng và trường đào tạo nghề có được phép bán thuốc lá không? có ý kiến đề nghị thống nhất với khoản 1, Điều 9, Cơ sở giáo dục là đủ, không cần liệt kê. Có ý kiến đề nghị sửa khoản 2 như sau: “... phổ thông trung học, trường trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên; các phòng khám chữa bệnh ..., trung tâm y tế dự phòng, trạm y tế, viện nghiên cứu ...”.

- Có ý kiến đề nghị trong Luật hoặc các văn bản dưới luật phải quy định một số điều kiện về điểm bán lẻ và người bán lẻ thuốc lá theo hướng hạn chế các điểm bán lẻ thuốc lá. 

- Có ý kiến đề nghị cấm bán thuốc lá tại tất cả các địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá, kể cả nhà hàng, quán bar, karaoke, khách sạn, vũ trường.
- Có ý kiến đề nghị đưa các điểm bán thuốc lá lẻ vào để có biện pháp quản lý. 

10.23. Trách nhiệm phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả (Điều 27)

 - Khoản 1: Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm cụm từ “ngành Hải quan Quốc gia có trách nhiệm kiểm soát thuốc lá đối với khách du lịch vào Việt Nam qua cảng hàng không, hàng hải, cửa khẩu biên giới…” trước cụm từ “…trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ…” để điều khoản chặt chẽ hơn. 

- Có ý kiến đề nghị quy định phân công như dự thảo Luật là không cần thiết nên giao cho UBND các cấp.

- Khoản 2: có ý kiến đề nghị sửa lại như sau:“Bộ trưởng Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm lập dự toán và kinh phí từ Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá cho công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả”.

10.24. Điều khoản chuyển tiếp (Điều 32)

- Có ý kiến cho rằng quy định như thời gian dự thảo Luật là quá dài, nên quy định theo hướng ngắn hơn, khoảng 06 tháng là đủ. 

- Có ý kiến đề nghị nhập vào Điều 31, không cần điều khoản chuyển tiếp.

10.25. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành (Điều 33)

- Có ý kiến đề nghị được viết lại “Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật này” sẽ hợp lý hơn.  

- Có ý kiến đề nghị thay từ “giao”  bằng từ “quy định”.
* Một số nội dung khác:
- Về cấu trúc của Luật:

+ Có ý kiến đề nghị quy định 1 chương về chức năng quản lý Nhà nước cho lô gích và hợp lý và quy định rõ vai trò chức năng quản lý Nhà nước.
+ Có ý kiến đề nghị đổi vị trí chương II và chương III.

+ Tiêu đề Chương III: Các biện pháp kiểm soát nguồn cung cấp thuốc lá: Có ý kiến đề nghị sửa lại như sau: “Các biện pháp kiểm soát và giảm nguồn cung cấp thuốc lá” cho phù hợp với nội dung của chương II và chương III dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị cần bổ sung thêm các biện pháp nhằm từng bước giảm nguồn cung thuốc lá.
+ Có ý kiến đề nghị thiết kế lại các nội dung quy định tại Điều 5, Điều 6 và Điều 7 theo thứ tự lần lượt Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm, Điều 6 về hợp tác Quốc tế trong P/c THTL, Điều 7 về trách nhiệm quản lý nhà nước về P/c THTL nhằm điều chỉnh nhất quán nội dung quy định của điều luật.

+ Có ý kiến đề nghị bổ sung 1 điều quy định "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước không hút thuốc lá”.
+ Đề nghị nên gộp nội dung của Điều 7, Điều 9 và Điều 10 thành một Điều về các hành vi bị nghiêm cấm cho điều khoản được gọn gàng hơn.
- Có ý kiến cho rằng một số điều, khoản trong dự thảo Luật như khoản 4 Điều 17, khoản 2 Điều 19, khoản 3 Điều 22... giao cho Chính phủ, các Bộ quy định sau khi Luật có hiệu lực sẽ làm chậm trễ việc triển khai trên thực tế. Đề nghị có quy định cụ thể, chi tiết ngay vào trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị thu gọn nội dung quy định quy chuẩn kỹ thuật cho thuốc lá gói tại Điều 14, 23, 24.

- Đề nghị nên bổ sung các biện pháp cứng rắn, quyết liệt hơn nữa, đồng thời cần có những lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đề nghị cần làm rõ vấn đề bình đẳng giới và bảo vệ sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và cần làm rõ nội dung xã hội hoá về công tác P/c THTL vào trong dự thảo Luật. 

- Có ý kiến đề nghị cần tăng mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá để hạn chế số người hút thuốc. 

- Có ý kiến đề nghị bổ sung vào Luật những nội dung thể hiện đầy đủ các quy định của Công ước Khung nhằm tạo tiền đề cho những bước thực hiện tiếp theo đối với các hoạt động P/c THTL như trong Công ước Khung có nêu:“Mọi cá nhân nên khuyến khích và giúp đỡ Chính phủ nước mình thực hiện các nghĩa vụ quy định trong Công ước khung”, nội dung này dự thảo Luật chưa thể hiện rõ và cụ thể.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định mang tính nguyên tắc để thực hiện hoạt động tư vấn, cai nghiện bằng các dịch vụ xã hội hóa nhằm đảm bảo các hoạt động P/c THTL.

- Có ý kiến đề nghị xem xét việc sử dụng cụm từ “khuyến khích” trong dự thảo Luật quá nhiều có thể ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện không cao.

- Có ý kiến đề nghị Chính phủ, Bộ ngành và các cơ quan chuyên môn của Quốc hội khi ban hành Luật phải trình kèm theo dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

*

*         *

Trên đây là Báo cáo tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội về dự án Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Ủy ban về các vấn đề xã hội trân trọng báo cáo./.






      ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI
� Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu, Ninh Thuận, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nam Định, Hà Giang, Bắc Kạn, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang....
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